
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3170/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  27 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Nam 

Định, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La, Thái 

Nguyên, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, 

Yên Bái. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 30 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: 20 giờ 00 phút, ngày 27/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3170 /SYT-NVY ngày  27/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Kết quả  

xét nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Cù Xuân Quý Nam 1983 050442083 0986383888 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

06h30  

28/8/2021 
An Nội Bình Lục  Hà Nam 

2 Bùi Thị Thanh Nga Nữ 1989 11298273 0825755007 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Ba Trại Ba Vì Hà Nội 

3 Bùi Thị Thúy Nữ 1993 017264154 0984228128 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Ba Trại Ba Vì Hà Nội 

4 Nguyễn Mạnh Tưởng Nam 1980 035080005735 0912745077 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Cổ Nhuế Bắc Từ Liêm Hà Nội 

5 Nguyễn Quang Thương Nam 1980 037080004413 0975352434 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00 

 28/8/2021 
Nam Dư Hoàng Mai Hà Nội 

6 Nguyễn Tiến Tới Nam 1976 001076006950 0976180776 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Tân Dân Sóc Sơn Hà Nội 

7 Vũ Minh  Hoàng Nữ 1992 B564324 0976504701 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Hoài Đức Từ Liêm Hà Nội 

8 Nguyễn Trọng Tấn Nam 1991 001091020638 0988891695 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00 

28/8/2021 
Xuân Dương Thanh Oai Hà Nội 

9 Trương Hữu Thắng Nam 1995 001095021076 0399706095 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Xuân Dương Thanh Oai Hà Nội 

10 Nguyễn Văn Viết Nam 1962 001062019896 0985536733 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

04h00  

28/8/2021 
Đại Áng  Thanh Trì Hà Nội 

11 Đỗ Thị Thanh Lam Nữ 1999 C7339865 0967698825 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

03h00  

28/8/2021 
Yên Chính  Ý Yên  Nam Định 

12 Nguyễn Thị Hường Nữ 1999 C3898574 0968865319 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

02h00 

 28/8/2021 
Ninh Khang Hoa Lư Ninh Bình 

13 Lê Trung Kế Nam 1986 186528454 0962421171 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h30  

28/8/2021 
Diễn Phú  Diễn Châu Nghệ An 



14 Nguyễn Văn Linh Nam 1988 186712931 0367804153 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h00  

28/8/2021 
Diễn Thắng Diễn Châu Nghệ An 

15 Lê Văn Dũng Nam 1980 182201389 0364565957 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h30  

28/8/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

16 Nguyễn Trung Kiên Nam 1974 182012321 0912079631 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h00  

28/8/2021 
Quán Hành  Nghi Lộc Nghệ An 

17 Nguyễn Xuân Thiên Nam 1978 182259595 0966359595 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h00  

28/8/2021 
Đông Vĩnh TP Vinh Nghệ An 

18 Thái Khắc Sáng Nam 1990 186908384 0352725525 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

00h30  

28/8/2021 
Tiến Thành Yên Thành Nghệ An 

19 Nguyễn Tuấn Anh Nam 1994 132321050 0986720956 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

07h30 

 28/8/2021 
Âu Cơ TX Phú Thọ Phú Thọ 

20 Trần Văn Sáng Nam 1976 053651191 0975186089 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

10h00  

28/8/2021 
Quyết Thắng TP Sơn La Sơn La 

21 Nguyễn Thu Hà Nữ 1999 C3687462 03833354197 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

08h00 

28/8/2021 
Định Biên Định Hóa Thái Nguyên 

22 Cao Thị  Nga Nữ 1999 C3676464 0374071505 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

01h00 

 28/8/2021 
Phùng Minh  Ngọc Lặc Thanh Hóa 

23 Ngô Quang Giang Nam 1980 173791572 0392074822 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

01h00 

 28/8/2021 
Quảng Nham Quảng Xươmg Thanh Hóa 

24 Nguyễn Đức Cường Nam 1986 038086001849 0972841085 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

01h00  

28/8/2021 
Quảng Tâm TP Thanh Hóa Thanh Hóa 

25 Nguyễn Thị Thúy Nữ 1972 030172003981 0362956612 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

15h00  

28/8/2021 
Phường 12 Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh 

26 Hồ Đăng Dân Nam 1981 351404324 0906777002 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

15h00  

28/8/2021 
Thảo Điền Thủ Đức TP Hồ Chí Minh 

27 Bùi Mạnh Hùng Nam 1980 013131949 097369986 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

09h00  

28/8/2021 
Cao Minh Phúc Yên Vĩnh Phúc 

28 Vũ Đình Thành Nam 1981 030081002581 0976312196 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

09h00  

28/8/2021 
Xuân Hòa Phúc Yên Vĩnh Phúc 

29 Đinh Thế Anh Nam 1987 02608700354 0983995616 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

09h00  

28/8/2021 
Xuân Hòa Phúc Yên Vĩnh Phúc 

30 Hoàng Văn Tem Nam 1993 06107134 0967391800 13/8 27/8 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

27/8/2021 

08h00  

28/8/2021 
Kiên Thành Trấn Yên Yên Bái 

 
 

Danh sách này có 30 người./. 
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